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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP


Số: 434/BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày  30    tháng 11 năm 2023


BÁO CÁO

Thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng

Ngày 23/11/2023, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 3014/STC-GCS  ngày 14/11/2023 của Sở Tài chính về việc thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:
1. Về thẩm quyền và sự cần thiết ban hành văn bản
Thực hiện điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 8; khoản 3 Điều 10  Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Đồng thời, được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng.
Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, đến nay một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có sự thay đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, để đáp ứng yêu cầu phục công tác chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cần thiết phải sửa đổi, bổ sung máy móc, trang thiết bị chuyên dùng….
Do vậy, việc Sở Tài chính tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quyết định để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là cần thiết và phù hợp về thẩm quyền.
2. Về trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo
Sở Tài chính đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo đã thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: ngày 31/10/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 9544/UBND-TH2 về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; đến ngày 06/11/2023 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản số 480/HĐND về việc phương án cân đối ngân sách tỉnh năm 2023 và bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc trang thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
3. Về nội dung dự thảo

3.1. Dự thảo Quyết định

- Tại căn cứ pháp lý: 
+ Căn cứ thứ hai: Đề nghị viết hoa chữ cái “Q” trong cụm từ “Quản lý, sử dụng tài sản công”.

+ Đề nghị bổ sung Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế làm căn cứ pháp lý vì nội dung có sửa đổi, bổ sung về Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ đặc thù thuộc lĩnh vực y tế.

- Tại Điều 1:
+ Khoản 1 (Bổ sung khoản 4 vào Điều 2): Dự thảo quy định “4. Máy móc, thiết bị chuyên dùng do các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ và hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác cho Nhà nước không thuộc đối tượng áp dụng tại Quyết định này”. Theo đó, tại dự thảo Tờ trình, cơ quan soạn thảo đã thuyết minh “Theo các quy định nêu trên, thì tất cả các máy móc, thiết bị được hình thành từ nguồn hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ … không phải là căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giao, mua sắm, điều chuyển…;”. Do vậy, để quy định được thống nhất và phù hợp với quy định hiện hành, đề nghị cơ quan soạn thảo cần xác định lại nội dung này có phải thuộc đối tượng áp dụng của văn bản không.
+ Khoản 2: Dự thảo quy định “Bổ sung Phụ lục 01; sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02 và bổ sung Phụ lục 04 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng (có các Phụ lục kèm theo)”. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, nếu bố cục như tại dự thảo thì nội dung này sửa đổi, bổ sung phần Phụ lục kèm theo Quyết định không phải nội dung trực tiếp của Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND. Vì theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND thì các nội dung này thuộc Điều 4. Do đó, đề nghị xem xét lại cách bố cục của dự thảo.
+ Khoản 3 (sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 6): Dự thảo quy định “...Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc các chương trình, dự án, đề án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập các thủ tục mua sắm tài sản theo quy định hiện hành; đồng thời, báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định”. Đối với nội dung này, cơ quan soạn thảo thuyết minh  “Để giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời tổ chức thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc các chương trình, dự án, đề án đã được các Bộ, ngành quy định hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời giảm bớt các thủ tục hành chính (không phải tiếp tục xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh), Sở Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung quy định này cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.”. Tuy nhiên, đề nghị Sở Tài chính cần nghiên cứu, xem xét đối chiếu với quy định về thẩm quyền được giao tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 8; khoản 3 Điều 10  Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp.
- Đối với các Phụ lục kèm theo: 

+ Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại đối với 03 phụ lục kèm theo dự thảo. Theo đó, 
Tại Phụ lục số 01: Dự thảo ghi “Bổ sung Phụ lục 01” tại khoản 2 Điều 1. Tuy nhiên tại dự thảo Phụ lục số 01 kèm theo có một số nội dung được sửa đổi và số lượng tối đa thấp hơn Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND, ví dụ Máy hút đờm dãi của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND là 04 cái tuy nhiên tại dự thảo Phụ lục số 01 số lượng tối đa quy định 02 bộ. Vì vậy, việc bố cục như dự thảo theo hướng “bổ sung” là chưa phù hợp. Đề nghị nghiên cứu, rà soát lại và thuyết minh, giải trình cho thống nhất, phù hợp.
Tại Phụ lục số 02: Nhận thấy Phụ lục 02 kèm dự thảo vừa bổ sung các nội dung mới, vừa truyền tải nội dung đã có tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại có cần thiết thay thế Phụ lục kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND hay không.
Tương tự, đối với Phụ lục số 04: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại việc bố cục đối với dự thảo vì dự thảo viết “bổ sung Phụ lục 04” tại khoản 2 Điều 1 nhưng bố cục chưa thống nhất so với  Phụ lục 04 kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND và cách bố cục tại Phụ lục số 01 kèm theo dự thảo.
Ngoài những nội dung nêu trên, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ các Phụ lục kèm theo dự thảo để quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung các danh mục cho phù hợp, tránh trường hợp bỏ sót, quy định thêm hoặc quy định lại các nội dung đã được quy định.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu xem xét có cần thiết bổ sung điều khoản chuyển tiếp để xử lý đối với những trường hợp đã được xem xét, phê duyệt trước ngày dự thảo sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.

3.2. Dự thảo Tờ trình

Đối với các nội dung được đề nghị chỉnh sửa tại dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa tại Tờ trình cho thống nhất.

4. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản
Thể thức, kỹ thuật cơ bản tuân thủ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, mẫu số 03 Phụ lục V và Mẫu số 37, tuy nhiên đề nghị căn cứ Mẫu số 44 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP để bố cục lại Phụ lục cho đảm bảo.
Ngoài ra, đề nghị rà soát các lỗi chính tả do kỹ thuật đánh máy tại dự thảo Quyết định, dự thảo Phụ lục và Tờ trình cho đảm bảo.
5. Kết luận

Đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo theo các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; sau đó dự thảo đủ điều kiện để tiếp tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.
Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp kính gửi Sở Tài chính./.
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